
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUANG TRUNG 

 

Số:     /BC- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Xã Quang Trung, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý 1 

năm 2023 trên địa bàn xã Quang Trung 

                   

Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn. 

 

Thực hiện báo cáo định kỳ Kết quả thực hiện kiểm soát Thủ tục hành 

chính. UBND xã Quang Trung báo cáo Uỷ ban nhân dân xã Quang Trung báo 

cáo công tác Kiểm soát Thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 1 năm 

2023 trên địa bàn xã Quang Trung như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(TTHC) 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) 

Không có nội dung báo cáo 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Không có nội dung báo cáo 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

Không có nội dung báo cáo 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Không có nội dung báo cáo 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

Không có nội dung báo cáo 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới 

tiếp nhận trong kỳ: 243 (trực tuyến: 187; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 

56); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 241; trong đó, giải quyết trước hạn: 239, 

đúng hạn: 2, quá hạn: 0 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 2; trong đó, trong hạn: 0, quá hạn: 2 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 
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Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, 

UBND xã ban hành kế hoạch số 041/KH- UBND ngày 11/01/2023 về kiểm soát 

TTHC năm 2023 trên địa bàn xã.UBND xã thực hiện chế độ họp giao ban định 

kỳ để đánh giá tình hình thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông theo 

hướng hiện đại đối với cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp giải quyết hồ 

sơ, thủ tục hành chính. Qua đó, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện giải quyết 

hồ sơ, thủ tục hành chính đúng theo quy định và thực hiện tốt việc tác nghiệp 

trên phần mềm một cửa điện tử; đồng triển khai khắc phục những việc còn tồn 

đọng, hạn chế, triển khai một số 

nhiệm vụ cải cách hành chính cần thực hiện trong thời gian tới. 

- Tổng số TTHC đang thực hiện tiếp nhận tại UBND Quang Trung: 

220/244 TTHC tỉnh công bố tại các địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã 

Quang Trung, địa chỉ: thôn 4, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; 

Trang thông tin điện tử xã Quang 

Trung: http://quangtrung.bimson.thanhhoa.gov.vn. 

Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt công tác cải cách hành chính trong 

các hội nghị, trong các đợt giao ban của cơ quan nhằm nhắc nhở cán bộ, công 

chức thực hiện cải cách hành chính trong công tác tạo chuyển biến mạnh mẽ 

trong công việc. Trong thời gian tới, UBND xã tăng cường triển khai việc tiếp 

nhận hồ sơ 

qua mạng và nghiêm túc thực hiện hồ sơ trực tuyến một phần và toàn trình. Vì 

vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng 

pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; lấy sự hài 

lòng của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu 

quả phục vụ của cán bộ, công chức để đánh giá xếp loại hàng năm. Không có 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

UBND xã đảm bảo 100% cán bộ, công chức làm công tác tham mưu được 

trang bị môn công chức chuyên môn có 01 máy tính, 01 máy in và được kết nối 

mạng LAN, WAN, internet một cách đồng bộ và được cấp chứng thư số để thực 

hiện ký số văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc. 

Hàng năm, hệ thống máy tính của UBND xã được bảo trì, vá lỗi và cài đặt phần 

mềm diệt vius có bản quyền trong toàn hệ thống mạng. 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Quang Trung được bố trí ở vị trí 

thuận lợi cho công dân, tổ chức trên địa bàn đến giao dịch các thực hiện giải 

quyết các TTHC với diện tích 30m
2
 được chia thành các khu vực: Khu vực niêm 

yết công khai TTHC, Khu vực tra cứu kết quả giải quyết TTHC, Khu vực các 

quầy giao dịch (UBND xã đã bố trí 04 quầy giao dịch tương ứng với từng lĩnh 

vực khác nhau). Bộ phận được trang bị, đầu tư các thiết bị : 04 máy tính, 01 máy 

http://badinh.bimson.thanhhoa.gov.vn/
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phô tô, 02 máy in, 01 máy scan, 02 máy điều hòa, hệ thống mạng, camera, ghế 

ngồi chờ, bàn kê khai hồ sơ …. cơ bản đáp ứng được việc tiếp nhận và TKQ giải 

quyết TTHC. 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả do Chủ tịch UBND xã chỉ đạo và 

phụ trách và làm trưởng bộ phận, bố trí 05 công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp 

nhận tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã hoặc các thủ 

tục liên thông giải quyết. Cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận Một cửa có 

trình độ đại học chính quy, được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử 

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

42/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông 

tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng của các cơ quan 

trên môi trường mạng. Hiện nay tại UBND xã Quang Trung có tổng số TTHC 

dịch vụ công trực tuyến một phần là 22 TTHC, tổng số TTHC dịch vụ công trực 

tuyến là 26 TTHC. 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến một phần và toàn trình là quý 1/2023: 

187 hồ sơ, trong đó: 

+ Tổng số TTHC dịch vụ công trực tuyến một phần, và một phần là 155 

hồ sơ; 

+ Chứng thực điện tử: 32 hồ sơ. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

UBND xã triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đến tất cả ban, 

ngành, đoàn thể thuộc UBND và các ngành liên quan, đồng thời chỉ đạo Đài 

Truyền thanh xã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công 

tác KSTTHC đến mọi người dân được nghe và tìm hiểu. UBND xã đăng tải 

công khai danh mục TTHC và quy trình giải quyết TTHC trên chuyên mục Cải 

cách hành chính trên trang thông tin điện tử của xã; Thường xuyên cập nhật 

công khai danh mục và quy trình giải quyết TTHC khi có quyết định thay thế, 

bổ sung, bãi bỏ. Duy trì liên kết giữa trang thông tin điện tử của xã với chuyên 

trang thủ tục hành chính của UBND tỉnh Thanh Hoá. Tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến các quy định về kiểm soát TTHC thông qua các cuộc họp, hội nghị; 

phát và đăng các tin bài, các quy định của pháp luật, chỉ đạo của các cấp về công 

tác CCHC, Kiểm soát TTHC trên hệ thống đài truyền thanh và trang thông tin 

điện tử của xã. Chỉ đạo cán bộ, công chức phối hợp các ngành, đoàn thể tuyên 

truyền rộng rãi đến Nhân dân các quy định, chủ trương về CCHC và kiểm soát 

TTHC đề Nhân nhân hiểu và thực hiện. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền 

hướng dẫn tổ chức, cá nhân tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức một phần và toàn trình thông qua phần mềm 
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(dvcbimson.thanhhoa.gov.vn hoặc dichvucong.thanhhoa.gov.vn) và dịch vụ 

công ích trong giải quyết TTHC, xem đây là dịch vụ đem lại lợi thiết thực, giảm 

thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như hạn chế tiếp xúc 

trực tiếp nơi đông người nhằm phòng, chống hạn chế tối đa tác động của dịch 

bệnh đến đời sống kinh tế - xã hội. 

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 

Không có 

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Thực hiện theo kế hoạch số 04/KH- UBND ngày11/01/2023 về kiểm soát 

TTHC năm 2023 trên địa bàn xã, UBND xã, các bộ phận chuyên môn, bộ phận 

Một cửa thường xuyên rà soát, kiến nghị, đề xuất về việc cắt giảm thời gian, đơn 

giản thủ tục và bãi bỏ thủ tục hết hiệu lực, đáp ứng một cách kịp thời, nhằm đem 

lại thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong thực hiện các TTHC. UBND xã đã 

chấp hành nghiêm nội dung kiểm tra, bố trí cán bộ đầu mối phụ trách và thực 

hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, UBND xã 

đã báo cáo tình hình hoạt động cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, rút ra kinh nghiệm trong quá trình 

chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát 

thủ tục hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 

công tác kiểm soát TTHC. Trong quý 1 chưa tiến hành kiểm tra. 

12. Nội dung khác 

- Kết quả triển khai đề án 06:  

+ Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Văn hóa xây dựng bài tuyên 

truyền, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn 

đến các tầng lớp Nhân dân biết về Chủ trương, Quyết định của Chính phủ về thực 

hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030; Cho 

Nhân dân thấy được các tiện ích mà nhân dân được hưởng trong công tác cải cách 

hành chính, thực hiện giao dịch hành chính khi thực hiện chuyển đổi số. 

+ UBND xã  ban hành quyết định thành lập các Tổ giúp việc Đề án 06 tại 

các thôn, đề ra quy chế hoạt động của tổ; Triển khai cho các tổ trong hướng dẫn, 

trợ giúp nhân dân chuyển đổi số, thực hiện các mặt công tác của chuyển đổi số. 

+ Thành lập tổ công tác Công an xã phối hợp Đoàn thanh niên hỗ trợ cài 

đặt định danh điện tử mức 1; mức 2 cho Nhân dân; tổ công tác đã phối hợp thực 

hiện tại nhà Văn hóa thôn đạt 6/6 thôn. 

+ Tuyên truyền 100% nhân dân có mặt tại địa phương lên làm CCCD gắn 

chíp điện tử. 
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+ Hướng dẫn 100% công dân giao dịch thủ tục hành chính với UBND xã , 

Công an xã qua cổng dịch vụ công quốc gia. 

Quý 1 năm 2023, UBND xã đã thực hiện đánh giá trên Hệ thống một cửa 

điện tử, kết quả như sau: 

Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian 

cho phép theo quy định của pháp luật: 2/2 điểm. 

Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải 

quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định: 2/2 điểm. 

Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ 

thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến): 2/2 điểm. 

Chỉ số 4: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ 

sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến): 2/2 điểm. 

Chỉ số 5: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ 

phận Một cửa (mô hình “4 tại chỗ”): 0/2 điểm. 

Chỉ số 6: Công khai các thủ tục hành chính với: 2/2 điểm. 

Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ 

sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính: 2/2 điểm. 

Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân: 0/2 điểm. 

Chỉ số 9: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan có thẩm quyền: 2/2 điểm. 

Tổng điểm đánh giá của các chỉ số là 18 điểm, tự xếp loại: Xuất sắc 

Đánh giá chung về mức độ hài lòng trong việc giải quyết thủ tục hành 

chính như sau: 

- Rất không hài lòng: 0% 

- Không hài lòng: 0% 

- Bình thường: 0%. 

- Hài lòng: 1,0%. 

- Rất hài lòng: 99,0 %. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm: 

- Việc kiểm soát TTHC bước đầu đã tạo ra những thuận lợi nhất định cho 

tổ chức và cá nhân đến thực hiện giao dịch, đồng thời cũng là công cụ để giám 

sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền giải quyết TTHC theo quy định. 

- Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

được UBND xã thực hiện từ việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết 

quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai đầy 
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đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm 

soát thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. 

- Việc ứng dụng Hệ thống một cửa điện tử đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân trong việc tra cứu quy trình xử lý hồ sơ, đảm bảo tính công khai, minh 

bạch trong giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước giúp công tác kiểm tra, giám 

sát được kịp thời, chính xác từ đó thái độ, tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán 

bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ được nâng lên. 

- 100 % các TTHC được niêm yết, công khai còn hiệu lực. Tất cả các thủ tục 

hành chính thực hiện được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin “Một 

cửa” điện tử, việc giải quyết thủ tục hành chính công khai trên môi trường mạng. 

2. Tồn tại hạn chế: 

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử còn gặp một số khó 

khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế như số hóa hồ sơ lĩnh vực hộ tịch. Cấu hình 

phần mềm "Một của điện tử" bị lỗi một phần của quy trình giải quyết hồ sơ ở 

lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công, đất đai nên còn hồ sơ quá hạn trên phần 

mềm, nhưng trên thực tế hồ sơ đã giải quyết và trả hồ sơ cho công dân. Một số 

TTHC trong bộ TTHC quy định thành phần hồ sơ chưa đồng bộ với quy định 

của Luật chuyên ngành gây khó khăn cho việc giải quyết TTHC khi yêu cầu 

công dân cung cấp và lưu hồ sơ. 

- Việc số hoá hồ sơ trên hệ thống phần mềm "Một của điện tử" cũng chưa 

thực hiện được do hệ thống phần mềm còn lỗi nên chưa có hồ sơ số hoá. 

- Việc hướng dẫn và mở tài khoản dịch vụ công cho công dân còn khó 

khăn do thông tin thuê bao điện thoại và CCCD của công dân chưa thống nhất. 

- Điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu; 

công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC còn ít. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm soát TTHC; ban hành 

kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát 

TTHC; tích cực thực hiện phương án rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết công khai 

TTHC và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của xã và tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian 

cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. 
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3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC 

để nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức và sự phối hợp của nhân dân 

trong việc phối hợp thực hiện TTHC theo phương châm được phục vụ. 

4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ về kiểm soát 

TTHC theo kế hoạch của UBND thị xã Bỉm Sơn. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh 

chính sách, pháp luật về TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử (nếu phát hiện có thiếu 

sót, bất cập): 

Không có 

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hƣớng dẫn thực hiện các quy 

định của pháp luật về TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử (nếu có vƣớng mắc): 

- Đề nghị Thị xã cấu hình lại phần mềm "Một cửa điện tử" để không còn 

tình trạng quá hạn hồ sơ do lỗi phần mềm và để thực hiện số hoá hồ sơ theo quy 

định. 

- Đề nghị cấp trên hỗ trợ cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả và kinh phí cho cán bộ làm trực tiếp tại bộ phận Một của, một cửa liên 

thông ở xã, xã , thị trấn. 

3. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác kiểm 

soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi 

trƣờng điện tử; khắc phục những khó khăn, vƣớng mắc: 

Không có 

4. Nội dung cụ thể khác cần kiến nghị: 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2023 

của UBND xã Quang Trung./. 

          

- Như trên; 

- Lưu: VP. 

     KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

        Nguyễn Huy Thanh 
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  Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 

21/10/2020 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/03/2022) 

   Kèm theo Số:       /BC -UBND ngày        /        /2022 của UBND xã Quang Trung 

 UBND XÃ QUANG TRUNG  

--------------- 

 

 

                                                                                                                                                   

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 

Giáo dục đào 

tạo thuộc hệ 

thống GDQD và 

các cơ sở khác 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Lĩnh vực An 

toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Lĩnh vực Bảo 

hiểm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

4 
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Lĩnh vực Bồi 

thƣờng nhà 

nƣớc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Lĩnh vực Chính 

quyền địa 

phƣơng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Lĩnh vực Chính 

sách 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Lĩnh vực Chính 

sách thuế 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

9 
Lĩnh vực 

Chứng thực 
159 0 157 2 159 155 4 0 0 0 0 

10 
Lĩnh vực Công 

tác dân tộc 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Lĩnh vực Dân 

số - KHHGĐ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Lĩnh vực Đất 

đai 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Lĩnh vực 

Đƣờng thủy nội 

địa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Lĩnh vực Giải 

quyết khiếu nại 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

15 
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Lĩnh vực Hộ 

tịch 
172 136 31 5 172 162 8 2 0 0 0 

17 
Lĩnh vực Hoạt 

động tín dụng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 

Lĩnh vực Khen 

thƣởng của Bộ 

Quốc phòng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Lĩnh vực Kinh 

tế hợp tác và 

Phát triển nông 

thôn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

20 
Lĩnh vực Lâm 

nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 
Lĩnh vực Lâm 

nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
Lĩnh vực Lao 

động tiền lƣơng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Lĩnh vực Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 
Lĩnh vực Môi 

trƣờng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Lĩnh vực Ngƣời 

có công 
2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

26 

Lĩnh vực Nông 

nghiệp và 

PTNT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 
Lĩnh vực Nông 

thôn mới 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Lĩnh vực Nuôi 

con nuôi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Lĩnh vực Phổ 

biến giáo dục 

pháp luật 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 

Lĩnh Vực 

phòng chống 

thiên tai 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

31 

Lĩnh vực 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 

Lĩnh vực 

Phòng, chống 

tham nhũng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Lĩnh vực Tài 

nguyên nƣớc 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt 

động của tổ hợp 

tác 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 
Lĩnh vực Thể 

dục thể thao 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

36 

Lĩnh vực Thi 

đua khen 

thƣởng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 

Lĩnh vực Thi 

đua, khen 

thƣởng Trung 

ƣơng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 
Lĩnh vực Thƣ 

viện 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 
Lĩnh vực Thủy 

lợi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 
Lĩnh vực Tiếp 

công dân 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

41 
Lĩnh vực Tôn 

giáo Chính phủ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 
Lĩnh vực Trẻ 

em 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 
Lĩnh vực Trồng 

trọt 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Lĩnh vực Văn 

hóa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 
Lĩnh vực việc 

làm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 
Lĩnh vực Xử lý 

đơn thƣ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

-- -Tổng- 333 136 188 9 333 317 14 2 0 0 0 
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